
TT Đơn vị Số Quyết định Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành Tên chuyên ngành
1 MT 3275 15/08/2024 B1702469 Nguyễn Hoàng Nhân  21/08/1999 Khoa học môi trường
2 MT 3275 15/08/2024 B1803069 Trần Thị Yến Nhi  24/11/2000 N Khoa học môi trường
3 MT 3275 15/08/2024 B1903189 Trần Thanh Khiêm  24/08/2001 Khoa học môi trường
4 MT 3275 15/08/2024 B1903194 Nguyễn Thị Diễm My  20/05/2001 N Khoa học môi trường
5 MT 3275 15/08/2024 B1903211 Huỳnh Anh Thư  28/10/2001 N Khoa học môi trường
6 MT 3275 15/08/2024 B1913490 Phạm Hải Đăng  13/02/2001 Khoa học môi trường
7 MT 3275 15/08/2024 B2002187 Nguyễn Thị Ngọc Trúc  22/04/2002 N Khoa học môi trường
8 MT 3275 15/08/2024 B2002188 Lê Thị Nhã Uyên  26/08/2002 N Khoa học môi trường
9 MT 3275 15/08/2024 B2010013 Võ Thị Kiều Hân  10/12/2002 N Khoa học môi trường

10 MT 3275 15/08/2024 B2010015 Phan Hoàng Khải  29/05/2002 Khoa học môi trường
11 MT 3275 15/08/2024 B2010025 Nguyễn Thị Anh Thư  22/07/2002 N Khoa học môi trường
12 MT 3275 15/08/2024 B2010031 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  12/07/2002 N Khoa học môi trường
13 MT 3275 15/08/2024 B1803687 Nguyễn Bảo Châu  04/09/1999 Kỹ thuật môi trường
14 MT 3275 15/08/2024 B1903978 Lê Thị Kim Khuê  25/12/2001 N Kỹ thuật môi trường
15 MT 3275 15/08/2024 B2002432 Lê Thị Cẩm Tiên  18/11/2002 N Kỹ thuật môi trường
16 MT 3275 15/08/2024 B2002447 Nguyễn Lý Ngọc Nguyễn  24/10/2002 Kỹ thuật môi trường
17 MT 3275 15/08/2024 B2002454 Huỳnh Nhựt Toàn  12/10/2002 Kỹ thuật môi trường
18 MT 3275 15/08/2024 B2010448 Trần Thị Kim Anh  12/08/2002 N Kỹ thuật môi trường
19 MT 3275 15/08/2024 B2010458 Phan Nguyễn Phương Linh  07/06/2002 N Kỹ thuật môi trường
20 MT 3275 15/08/2024 B1808738 Lý Quang Khánh  19/05/2000 Lâm sinh
21 MT 3275 15/08/2024 B2001729 Lưu Mỹ Huyền  15/04/2002 N Quản lý đất đai
22 MT 3275 15/08/2024 B2001789 Phạm Duy Tường  25/12/2002 Quản lý đất đai
23 MT 3275 15/08/2024 B2001793 Nguyễn Như Ý  18/06/2002 N Quản lý đất đai
24 MT 3275 15/08/2024 B2009471 Trương Hoàng Huy  05/04/2002 Quản lý đất đai
25 MT 3275 15/08/2024 B2001804 Cao Nhựt Duy  19/09/2002 Quản lý đất đai
26 MT 3275 15/08/2024 B2001805 Nguyễn Văn Duy  16/05/2002 Quản lý đất đai
27 MT 3275 15/08/2024 B2001830 Nguyễn Thị Thảo Ly  04/05/2002 N Quản lý đất đai
28 MT 3275 15/08/2024 B2009536 Ngô Thị Ngọc Hân  10/03/2002 N Quản lý đất đai
29 MT 3275 15/08/2024 B2009542 Trần Thị Như Huỳnh  14/05/2002 N Quản lý đất đai
30 MT 3275 15/08/2024 B2009548 Phan Thị Trúc Lam  07/08/2002 N Quản lý đất đai
31 MT 3275 15/08/2024 B2009562 Tô Ngọc Nhi  19/01/2002 N Quản lý đất đai
32 MT 3275 15/08/2024 B2009571 Tôn Nguyễn Hưng Thịnh  19/02/2002 Quản lý đất đai
33 MT 3275 15/08/2024 B2009575 Lê Minh Trang  27/11/2002 N Quản lý đất đai
34 MT 3275 15/08/2024 B2009579 Lê Ngọc Trinh  09/10/2002 N Quản lý đất đai
35 MT 3275 15/08/2024 B2009586 Bùi Kim Y  16/05/2002 N Quản lý đất đai
36 MT 3275 15/08/2024 B2001796 Nguyễn Trúc Quỳnh Anh  19/02/2002 N Quản lý đất đai
37 MT 3275 15/08/2024 B2001828 Lưu Nguyễn Phước Lộc  18/11/2002 Quản lý đất đai
38 MT 3275 15/08/2024 B2001831 Trần Thị Muội  05/06/2002 N Quản lý đất đai
39 MT 3275 15/08/2024 B2001879 Nguyễn Quang Vinh  13/03/2002 Quản lý đất đai
40 MT 3275 15/08/2024 B2009519 Võ Huỳnh Như Ý  23/04/2002 N Quản lý đất đai
41 MT 3275 15/08/2024 B1912589 Trần Thị Ngọc Loan  16/04/2001 N Quản lý tài nguyên và môi trường
42 MT 3275 15/08/2024 B1912648 Nguyễn Phú Cường  20/05/2001 Quản lý tài nguyên và môi trường
43 MT 3275 15/08/2024 B1912656 Trần Mỹ Hằng  28/11/2001 N Quản lý tài nguyên và môi trường
44 MT 3275 15/08/2024 C1900198 Nguyễn Tuấn Thanh  07/07/1998 Quản lý tài nguyên và môi trường
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45 MT 3275 15/08/2024 B2006727 Phan Thành Tấn Dương  24/12/2002 Quản lý tài nguyên và môi trường
46 MT 3275 15/08/2024 B2016495 Lưu Thị Ngọc Ánh  16/06/2002 N Quản lý tài nguyên và môi trường
47 MT 3275 15/08/2024 B2016515 Lê Thị Hồng Kim  18/01/2002 N Quản lý tài nguyên và môi trường
48 MT 3275 15/08/2024 B2016525 Nguyễn Trọng Nhân  23/02/2002 Quản lý tài nguyên và môi trường
49 MT 3275 15/08/2024 B2006799 Hêng Diệu Ái  02/01/2002 N Quản lý tài nguyên và môi trường
50 MT 3275 15/08/2024 B2006801 Trần Huỳnh Như Bình  10/07/2002 N Quản lý tài nguyên và môi trường
51 MT 3275 15/08/2024 B2006826 Mạc Thị Diễm My  17/03/2002 N Quản lý tài nguyên và môi trường
52 MT 3275 15/08/2024 B2006864 Nguyễn Thị Hương Trinh  29/11/2002 N Quản lý tài nguyên và môi trường
53 MT 3275 15/08/2024 B2016563 Nguyễn Thị Hồng Gấm  29/01/2002 N Quản lý tài nguyên và môi trường
54 MT 3275 15/08/2024 B2016564 Nguyễn Vĩ Hào  12/09/2002 Quản lý tài nguyên và môi trường
55 MT 3275 15/08/2024 B2016581 Trần Thanh Nhã  02/07/2001 N Quản lý tài nguyên và môi trường
56 MT 3275 15/08/2024 B2016591 Cao Lâm Thanh  04/05/2002 N Quản lý tài nguyên và môi trường
57 MT 3275 15/08/2024 C2100136 Đoàn Ngọc Tố Trinh  12/01/1998 N Quản lý tài nguyên và môi trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ


